
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1  

Tên giáo viên: Lý Thị Phượng- Đỗ Hà Linh  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/10 đến 06/10 

Tuần 2 

Từ 09/10 đến 13/10 

Tuần 3 

Từ 16/10 đến 20/10 

Tuần 4 

Từ 23/10 đến 27/10 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

 

- Cô đón trẻ ở cửa lớp ân cần, niềm nở. Trao đổi cùng phụ huynh về tình hình sức khoẻ của 

trẻ, nhắc phục huynh mặc trang phục phù hợp với thời tiết chuyển mùa cho các con.  

 Giáo viên hướng dẫn trẻ kỹ năng : 

- Cách cất ba lô vào tủ. 

- Cách cất đồ chơi khi chơi xong  

- Xem hình ảnh về khuôn mặt, các bộ phận cơ thể bé hỏi: Ai đây? Cái gì đây? Tay dùng để 

làm gì? ....  

- Dạy trẻ biết chào khi đến lớp, tạm biệt cô và bạn khi ra về.  

- Trò chuyện với trẻ về các nội dung trong tháng. 

+ Khuôn mặt của bé đáng yêu như thế nào? Trên khuôn mặt bé có những bộ phận gì? Công 

dụng của những bộ phận đó? 

+ Đôi bàn tay giúp bé làm gì? 

+ Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10 ngày PNVN. 

+ Trò chuyện với trẻ về những món ăn mà bé thích.  

 

Thể dục sáng 

- Hô hấp:  

+ Thổi bóng 

- Cơ tay và bả vai (Giấu tay) 

+ 2 tay đưa ra sau, hạ xuống 

- Cơ chân 

+ Đứng nhún chân 

- Cơ lưng, cơ bụng 

+ Cúi về phía trước.  

 



Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Vận động 

- VĐCB: Đi trong 

đường hẹp có mang 

vật trên tay 

+ TCVĐ: Hái quả 

(MT2)   

Vận động 

+ Tung bóng bằng 1 

tay 

TCVĐ: Thuyền vào 

bến   

Vận động 

+ Bò trong đường hẹp 

TCVĐ: Chi chi chành 

chành   

Vận động 

+ Ném bóng về phía 

trước 

TCVĐ: Cò bắt tép   

MT2, 

MT19, 

MT27 

T3 

Hoạt động nhận biết 

- Nhận biết phân biệt 

màu xanh, màu đỏ   

Nhận biết tập nói 

- Đôi bàn tay của bé 

(MT19)   

Hoạt động nhận biết 

- Nhận biết màu vàng   

Nhận biết tập nói 

- Món ăn bé thích   

T4 

Làm quen văn học 

Thơ: Miệng xinh   

Làm quen văn học 

Truyện: Bé Mai ở nhà   

Làm quen văn học 

Thơ: cái lưỡi (MT27)   

Làm quen văn học 

Truyện: Bài học đầu 

tiên của gấu con   

T5 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ khuôn mặt cảm 

xúc   

Hoạt động tạo hình 

- In màu bàn tay (Bé 

làm quen màu nước)   

Hoạt động tạo hình 

Làm thiệp tặng mẹ 

Ngày phụ nữ Việt 

Nam  

Hoạt động tạo hình 

- In ngón tay tạo 

thành cánh hoa   

T6 

Âm nhạc 

- Nghe hát: Khuôn 

mặt cười 

+ Trò chơi: Tai ai tinh   

Âm nhạc 

- Hát: Tay thơm, tay 

ngoan 

+ Nghe hát: Khúc hát 

đôi bàn tay  

Âm nhạc 

- Hát: Mẹ yêu cô yêu 

+ TC ÂN: Nhảy theo 

nhạc   

Âm nhạc 

- Nghe hát: Chiếc 

bụng đói 

+ TC ÂN: Khiêu vũ 

với bóng  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐCMĐ 

- Quan sát cây bưởi 

MT34 



- Quan sát cây sung 

- Quan sát cây hoa mẫu đơn 

- Quan sát cây lộc vừng 

- Quan sát giàn gấc 

* TCVĐ 

- Cây, lá và gió 

- Dung dăng dung dẻ 

- Bóng tròn to. 

- Rồng rắn lên mấy (Giao lưu cùng lớp D2) Tại phòng hoạt động giáo dục thể chất 

- Ô tô và chim sẻ. 

* Chơi tự chọn 

- Chơi đồ chơi khu vận động 

- Chơi với bóng 

- Chơi với vòng 

- Chơi với phấn. 

- Chơi với lá cây. (MT34)  

 

Tuần 2: 

* HĐCMĐ 

- Quan sát hình ảnh in màu đôi bàn tay. 

- Quan sát cây lộc vừng 

- Quan sát cây hoa giấy 

- Quan sát cây hoa mẫu đơn 

- Quan sát cây bưởi. 

* TCVĐ 

- Tay đẹp, tay xinh. 

- Rồng rắn lên mây. 

- Bóng tròn to. 

- Cắp cua bỏ giỏ (Giao lưu cùng lớp D2) Tại phòng hoạt động phát triển thể chất 



- Gieo hạt. 

* Chơi tự chọn 

- Chơi đồ chơi khu vận động 

- Chơi đá bóng trên sân cỏ. 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi với lá cây.  

 

Tuần 3: 

* HĐCMĐ 

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát cây sung 

- Quan sát sân khẩu chào mừng ngày PNVN 

- Quan sát khu sân ngoài trời 

- Quan sát cây bưởi. 

* TCVĐ 

- Nu na nu nống 

- Dung dăng dung dẻ 

- Bóng tròn to. 

- Tránh bóng (Giao lưu cùng lớp D2) 

- Gieo hạt. 

* Chơi tự chọn 

- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi với lá cây.  

 



Tuần 4: 

* HĐCMĐ 

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát cây bưởi 

- Quan sát vườn hoa hồng 

- Quan sát cây hồng xiêm 

- Quan sát cây bưởi. 

* TCVĐ 

- Nu na nu nống 

- Dung dăng dung dẻ 

- Bóng tròn to. 

- Đá bóng (Giao lưu cùng lớp D2) 

- Gieo hạt. 

* Chơi tự chọn 

- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi với lá cây.   

Chơi tập ở các góc 

* Góc sách truyện 

- Chuẩn bị: sách, tranh ảnh nói về ngày PNVN, các bộ phận trên cơ thể, các câu truyện 

giáo dục trẻ. 

- Trẻ nghe kể chuyện, lật mở trang sách.... 

* Góc HĐVĐV:( Góc TT tuần 2)  

- Rèn cho trẻ kỹ năng xâu hạt. 

- Chuẩn bị: các hạt có hình dạng khác nhau, dây xâu.  

* Góc vận động: 

+ Vận động tinh: Chơi đồ chơi bảng bận rộn. 

+ Bài tập phát triển tâm vận động: Bóng rổ, tập các động tác thể dục theo mẫu. 

 



- chuẩn bị: Bảng chơi bận rộn, bóng rổ. 

* Góc bế em (Góc TT tuần 4) 

- Rèn trẻ kỹ năng nấu và xúc cho em ăn. 

- Chuẩn bị: Búp bê, nồi, thìa, bát,...  

* Góc bế em. 

+ Xúc cho bé búp bê ăn, lau miệng cho bé. 

+ Ru bé ngủ, hát cho bé nghe.  

- Chơi trò chơi mô phỏng bế em, xúc cho em ăn và chăm sóc em bé.  

- Rèn trẻ kỹ năng cất dọn đồ dùng, thực hiện theo mệnh lệnh của cô. Giúp trẻ thực hiện 

nhiện vụ gồm 2-3 hành động.  

Ví dụ: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay. 

+ Biết chơi đồ chơi đúng chức năng và cất đồ chơi ngăn nắp khi đã hết giờ   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

 

- Ăn cháo, cơm với các loại thức ăn khác nhau theo đúng độ tuổi. 

- Trẻ biết ăn đa dạng các loại thức ăn, đảm bảo dinh dưỡng.  

- Trẻ có thói đi ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc. 

- Tạo cho trẻ tinh thần thoải mái khi đi ngủ  

- Rèn cho trẻ thói quen đi vệ sinh vào bồn cầu, nhà vệ sinh 

+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định 

+ Trẻ biết nói với cô khi đi vệ sinh  

- Giáo viên giúp trẻ thưởng thức đồ ăn để trẻ nếm và cảm nhận vị của một số thức ăn, quả 

(ngọt - mặn - chua).   

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

- Tuần 1: Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Khuôn mặt cười" 

+ Nghe cô kể truyện: Bé Mai ở nhà 

+ Tập hát bài: Tập rửa mặt. 

+ Trẻ di màu tự do.  

+ Ôn nhận biết màu xanh, màu đỏ 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

 

MT40 



- Tuần 2: Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Khuôn mặt cười" 

+ Làm quen bài thơ: Cái lưỡi 

+ Rèn trẻ chơi trò chơi :Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ âm nhạc. 

+ Trẻ làm quen nhận biết màu vàng 

+ Làm quen bài thơ "Đôi mắt của em" 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc. (MT40)  

 

- Tuần 3: Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Khuôn mặt đáng yêu" 

+ Nghe bài hát "Mẹ ơi có biết" 

+ Rèn kỹ năng "Cất ba lô vào tủ" 

+ Làm quen màu nước: in màu ngón tay. 

+ Ôn nhận phân biệt màu đỏ - màu xanh 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

 

- Tuần 4: Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Khuôn mặt đáng yêu" 

+ Làm quen bài hát "Chiếc bụng đói" 

+ Rèn kỹ năng "Khoanh tay và chào cô ạ" 

+ Chơi trò chơi "Dung dăng dung dẻ" 

+ Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.   

Chủ đề - Sự kiện 
Khuôn mặt đáng yêu 

của bé  
Đôi bàn tay của bé  

Bé chúc mừng Ngày 

Phụ nữ Việt Nam  
Món ăn bé thích   

 

 


